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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 15/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2211 1.906 172.023.470.000 2.183 197.300.460.000 4.089 369.323.930.000
2 VN30F2212 9 793.960.000 300 26.522.340.000 309 27.316.300.000
3 VN30F2303 0 0 9 793.480.000 9 793.480.000

Tổng 1.915 172.817.430.000 2.492 224.616.280.000 4.407 397.433.710.000


